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STT Dẫn chứng cụ thể Nội dung áp dụng 

1 

• Jack Ma – vị tỷ phú người Trung Quốc, 

sinh ra trong một gia đình nghèo khó 

những với tinh thần vượt khó. Mặc dù 

xuất phát sự nghiệp khi lúc khó khăn 

nhất có những lúc đi xe đạp hơn 40 phút 

để được giao tiếp với khách nước ngoài. 

Từ tinh thần thép, sự bền bỉ đã giúp ông 

trở thành tỷ phú thành đạt nhất hiện nay 

tại Trung Quốc. 

✓ Tinh thần 

vượt khó 

✓ Sự thành công 

✓ Sự nổ lực, ý 

chí kiên 

cường 

2 

• Bill Gates hiện đang nỗi tiếng là người 

giàu nhất thế giới, ông chủ của tập đoàn 

Microsoft, từng là người bỏ học đại học 

để theo đuổi niềm đam mê. Với khối tài 

sản của ông hiện có ông đã dành hết 95% 

số tài sản mình để đi làm từ thiện giúp đỡ 

người nghèo trên thế giới. 

✓ Tinh thần 

vượt khó 

✓ Ý chí kiên 

cường 

✓ Sự thành công 

✓ Lòng thương 

người 

3 
• Chàng trai Lê Doãn Ý (sinh viên trường 

Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng) đã nhặt 

✓ Lòng trung 

thực 
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được 1,3 tỉ đồng và sau đó anh đã gửi trả 

lại người bị mất. Nhận được vô vàng lời 

khen gởi Ý khiêm tốn tâm sự rằng: “Nhặt 

được tài sản thì trả lại người đánh mất 

chứ có chi mô. Nhưng được nhiều người 

khen, em rất vui và lấy đó làm động lực 

để sống tốt hơn” 

4 

• Hành động dũng cảm sẵn sàng cứu cháu 

bé 3 tuổi rời từ tầng 12 của anh Nguyễn 

Ngọc Mạnh hành động không suy nghĩ gì 

nhiều nhanh trí đoán hướng cháu bé rơi 

anh đã treo lên mái tôn, cố gắng đứng 

vững nhất có thể và anh đã đỡ được bé 

khi rơi xuống. 

✓ Lòng dũng 

cảm 

✓ Lòng yêu 

thương người 

5 

• Thượng úy Ngô Văn Thứ nhân viên quản 

lí bếp ăn Văn phòng Bộ tại tỉnh Hà Nam 

phát hiện một người bị đuối nước dưới 

dòng sống Nhuệ. Khoảng cách từ bờ đến 

chỗ nạn nhân khá xa, tình huống nguy 

hiểm, anh đã cởi bỏ giày, quần áo và lao 

mình xuống sống cứu người. Và may 

mắn cứu được nạn nhân, anh Thứ cho 

biết lúc đó đầu anh chỉ nghĩ bằng mọi 

cách để cứu được nạn nhân. 

✓ Lòng dũng 

cảm 

6 

• Trong trận bão lũ vừa qua của miền 

Trung, khi người dân miền Trung đang 

đối diện với tổn thất nặng nề về tinh thần 

lẫn vật chất rất lớn thì không ít nhà hảo 

tâm đã quyên góp vật tư và đồ ăn đến nơi 

lũ lụt. Không kể già trẻ hay trai gái mọi 

người đều hướng về miền Trung thân 

yêu bằng nhiều chương trình từ thiện như 

Thủy Tiên, Việt Hương,… 

✓ Lòng nhân ái 

7 

• Câu chuyện quyên góp và cứu trợ của 

Thủy Tiên quyên góp lên tới tận 150 tỷ , 

tới tận miền Trung cứu trợ bà con vùng 

lũ. Hành trình của ca sĩ Thủy Tiên là làm 

✓ Lòng nhân ái 
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việc bằng cái tâm thì mới không quản 

ngại khó khăn. Một người phụ nữ chân 

yếu tay mềm nhưng đã lăn lộn suốt cả 

tuần giữa mưa bão. Cô lội nước, ngồi 

thuyền, đến từng căn nhà ngập, gặp gỡ 

từng người dân trong lúc hoạn nạn, trao 

tận tay họ thực phẩm và cả tiền bạc, mỗi 

phần quà đều phù hợp với từng hoàn 

cảnh. 

8 

• Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12T7, 

trường THPT Đô Lương 2, Nghệ An). 

Khi đi ngang qua sông Lam thấy một 

nhóm học sinh đang chới với giữa dòng 

nước, không một chút đắn đo em đã nhảy 

xuống để cứu người. Không may sau đó 

vì kiệt sức nên Nam đã bị dòng nước 

cuốn đi. 

 

✓ Lòng dũng 

cảm 

9 

• Cậu bé Andy Đào Nguyên (11 tuổi) 

quyết định lấy hết số tiền lì xì 10 triệu 

đồng đưa mẹ để mua khẩu trang y tế phát 

miễn phí cho người dân. Và theo cậu “để 

người ta bị bệnh thì tội lắm” 

✓ Tinh thần 

tương thân 

tương ái 

✓ Suy nghĩ về 

những hành 

động tuổi trẻ 

thời Covid 19 

10 

• Chuyến phi cơ của Vietnam Airlines đón 

30 người Việt Nam sinh sống tại vùng 

dịch Vũ Hán về quê nhà hạ cánh rạng 

sáng ngày 10/2 tại Cảng Vân Đồn. Giữa 

lúc virus Corona hoành hành, đây chính 

là biểu tượng của tinh thần tương thân 

tương ái của dân tộc, của tình yêu thương 

có thể vượt qua mọi khoảng cách, giới 

hạn. 

 

✓ Tinh thần 

tương thân 

tương ái 

✓ Tình dân tộc 

✓ Tinh thần 

đoàn kết 
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11 

• Nhạc sĩ Khắc Hưng kết hợp cùng ca sĩ 

Erik, Min ra mắt ca khúc “Ghen Cô Vy” 

nhằm nâng cao ý thức của người dân về 

việc phòng chống dịch bệnh, gây hot 

toàn cầu 

✓ Tinh thần 

sáng tạo 

12 

• Ca đại phẫu thuật với sự tham gia của 

hàng trăm y bác sĩ tiến hành tách dính 

cho hai em Trúc Nhi và Diệu Nhi. Nghị 

lực sống rất lớn của 2 bé, khát khao được 

sống, luôn mỉm cười, vui vẻ, lạc quan 

cho dù có trước ngày phẩu thuật. 

 

✓ Nghị lực sống 

✓ Tinh thần lạc 

quan 

13 

• Ca sĩ Sơn Tùng MTP mặc dù gặp rất 

nhiều khó khăn trên con đường sự nghiệp 

là ca hát nhưng bằng sự kiên trì và tài 

năng. Từ sự cố gắng của mình đã được 

nhiều khá giả trong cả nước và ngoại 

quốc yêu thích và ngưỡng mộ đặc biệt 

hơn là trở thành một trong những ca sĩ 

nổi tiếng nhất Việt Nam 

✓ Sự cố gắng 

✓ Dũng cảm 

theo đuổi ước 

mơ 

14 

• Nick Vujicic, diễn giả gia nổi tiếng của 

thế giới, ngay từ khi còn bé ông đã thiếu 

mất hai tay và 2 chân. Thế nhưng vượt 

qua khó khăn, sự bất hạnh mà tạo hóa 

ban cho đã vượt lên nghịch cảnh trở 

thành diễn giả truyền cảm hứng sống đến 

mọi người trên thế giới, bên cạnh đó đã 

xuất bản rất nhiều đầu sách hay. 

✓ Nghị lực sống 

✓ Sự cố gắng 

15 

• Kito Aya cô bé người Nhật Bản mang 

trên mình căn bệnh thoái dây sống tiểu 

não thế nhưng Aya luôn lạc quan, yêu 

đời. Với niềm khao khát được sống trong 

quá trình điều trị căn bệnh cô đã việc 

nhật ký, sau khi qua đời cuốn nhật ký 

được xuất bản thành sách, nó đã lấy đi 

rất nhiều nước mắt của độc giả và để lại 

nhiều bài học kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. 

✓ Nghị lực sống 

✓ Niềm khao 

khát sống 
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16 

• Công Phượng cầu thủ đá bóng nổi tiếng 

của đội tuyển Việt Nam. Với đam mê 

bóng đá từ nhỏ, từng bị đánh trượt tại lò 

luyện đào tạo Sông Lam Nghệ An nhưng 

không bỏ cuộc. Với niềm đam mê và sự 

quyết tâm theo đuổi của mình Công 

Phượng đã trở thành một cầu thủ nổi 

tiếng hiện này. 

✓ Vượt khó 

thành công 

✓ Dám nghĩ 

dám làm 

✓ Theo đuổi 

đam mệ 

✓ Quyết đoán 

17 

• Nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison sau 

bao nhiều lần thử nghiệm nhiều phát 

minh đến hơn 100 lần thất bại. Nhưng 

bằng sự cố gắng, vượt khó, không nhục 

chí. Và sau này ông đã trở thành một nhà 

phát minh vĩ đại của nhân loại. 

✓ Vượt khó, trở 

trại và thành 

công 

 

18 

• Walt Disney được hàng triệu người biết 

đến thông qua những bộ phim, các 

chương trình truyền hình…Ông đã từng 

biên tập nhiều bộ phim hoạt hình nhưng 

bị nhiều tờ báo sa thải lí do thiếu trí 

tưởng tượng hoặc không có ý tưởng hay 

ho. Ông cũng đã từng bị phá sản nhiều 

lần và hiện này được nhiều người 

ngưỡng mộ với danh hiệu ông trùm phim 

hoạt hình. 

✓ Vượt khó để 

được thành 

công 

19 

• Niu – tơn nhà toán học, vật lí học, cơ 

học, thiên văn học vĩ đại của nước Anh. 

Bởi lẽ sinh ra là một đứa trẻ yêu ớt, 

thường phải tránh những trò chơi vận 

động mạnh. Do đó ông đã chế tạo ra 

những trò chơi riêng cho bản thân mình. 

Với nghị lực của bản thân, niềm đam mê 

học hỏi ông đã phát minh ra nhiều phát 

minh thế kỉ để lại cho nhân loại. 

✓ Sức mạnh của 

nghị lực sống 

20 
• Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ mù yêu 

nước, ông đã dùng ngòi bút mình để 

đánh giặc. Cuộc đời và sự nghiệp ông là 

✓ ý chí, nghị lực 

phi thường 
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tấm gương tiêu biểu cho ý chí và nghị 

lực vượt qua hòan cảnh, số phận. 

21 

• Nghệ sĩ Việt Hương đại dịch Covid 19 

bùng nổ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cô 

và chồng mình quyên góp bình oxi, 

lương thực thực phẩm để cung cấp cho 

những người dân cần thiết tại thành phố. 

Dù có xa hay đêm có khuya cô vẫn cho 

xe chở bình oxi đến tận nhà, chỉ cần 

người dân nói cần. 

✓ Tình thương 

thân thương ái 

✓ Tình người 

22 

• Trong hoàn cảnh đại dịch Covid không ít 

cơ quan tổ chức không gặp khó khăn, di 

chuyển người dân từ vùng dịch về quê và 

được cách ly một cách đầy đủ, miễn phí 

như tập đoàn xe Thaco Trường Hải 

✓ Tình thương 

người 

23 

• Người thanh niên Nguyễn Tất Thành 

xuất phát từ lòng yêu nước thương dân 

trong cảnh nô lệ của đất nước đã rời Tổ 

quốc ra đi tìm con người cứu nước. Sau 

30 năm tìm tòi học hỏi khắp năm châu 

người thanh niên ấy đã tìm ra con đường 

cứu nước đúng đắn là đi theo cách mạng 

vô sản 

✓ Lòng yêu 

nước 

✓ Tình yêu 

thương 

24 

• Tại TPHCM, đã có nhiều cá nhân, nhóm 

thiện nguyện tự bỏ tiền túi, cũng như vận 

động các cá nhân dành những suất cơm, 

ký gạo miễn phí trao tặng cho người 

nghèo trên tinh thần “lá lành đùm lá 

rách”. 

 

 

✓ Tình yêu 

thương người 

25 

• Anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công 

ty PHGLock sáng chế cây atm gạo phát 

gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn 

trong mùa dịch 

 

✓ Vấn đề Covid 

19 
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26 

• Tấm gương cụ Lê Thị Văn ở Thành phố 

Hồ Chí Minh, dù đã 70 năm tuổi Đảng 

nhưng vẫn không ngần ngại ủng hộ 15 

triệu đồng cho công tác phòng chống 

dịch bệnh ở địa phương. 

 

✓ Vấn đề Covid 

19 

27 

• Tại quán cơm chay Bình An, số 49, 

đường Ngô Quyền, Quận 10, những 

người chạy xe ôm, bán vé số dạo, người 

nghèo đeo khẩu trang xếp hàng ngay 

ngắn một bên đường theo từng vạch kẻ 

sẵn với khoảng cách 2m chờ đến lượt 

vào nhận cơm miễn phí. Bên trong quán, 

có khoảng gần chục người đang làm việc 

tất bật. Người lo nấu cơm, thức ăn; người 

cho cơm, thức ăn, canh vào hộp; người 

bỏ hộp cơm vào bịch bóng và chuyển ra 

bàn phát cơm; người bê từng thùng nước 

suối đóng chai ra bàn phát cơm; người 

đứng phát cơm tận tay người đến nhận. 

✓ Tinh thần 

đoàn kết 

✓ Vấn đề Covid 

19 

28 

• Tập đoàn Vingroup ủng hộ 100 máy thở 

xâm nhập để hỗ trợ chữa trị cho bệnh 

nhân covid khi dịch bùng nổ lần 2 tại Đà 

Nẵng. 

✓ Vấn đề Covid 

29 

• Hơn 1000 thanh niên, bác sĩ, tình nguyện 

viên Đà Nẵng không ngại khó khăn vất 

vả và xung phong lên đường chống dịch 

tại thành phố Hồ Chí Minh 

✓ Vấn đề Covid 

30 

• Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký sinh ra đã 

mang trên mình khuyết điểm mất cả hai 

tay bằng nghị lực sáng ngời niềm tin và ý 

chí kiên cường chưa bao giờ từ bỏ thì đã 

thành công trở thành nhà giáo ưu tú nổi 

tiếng của Việt Nam. 

✓ Nghị lực sống 

✓ Vượt khó 

31 
• Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng với 2 

người bạn của mình quyên góp 2 tỉ đồng 

✓ Tinh thần 

tương thân 

tương ái 
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để tài trợ 3 phòng áp lực âm điều trị, 

phòng chống dịch Covid. 

✓ Tình yêu 

thương giữa 

người và 

người 

32 

• Chàng trai Nguyễn Phước Quý Thành ở 

Tp HCM vẽ tranh nói lên thực trạng và 

kêu gọi mọi người phòng chống dịch 

Covid - 19 

✓ Tinh thần 

sáng tạo 

 

33 

• Ca sĩ Thái Thùy Linh nổi tiếng với 

chương trình Mang âm nhạc đến với 

bệnh việc, hội tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng 

tham gia phục vụ văn nghệ để quyên góp 

từ thiện. 

✓ Sáng tạo giới 

trẻ 

34 

• Hình ảnh đặc trưng tại Sài Gòn chính là 

những bình nước trà miễn phí được đặt 

tại các cây đèn tín hiệu. Hành động đơn 

giản nhưng lại ấm áp tình người 

✓ Tinh thần 

tương thân 

tương ái 

35 

• Cứ đến mùa thi những màu áo xanh của 

đội tình nguyện ngày càng nhiều được 

như đã quen thuộc. Các sinh viên Đại 

học, Cao đẳng các chiến sĩ không ngại 

khó khăn vất vả tiếp nước mùa thi, hay 

những xuất ăn trưa cho học sinh thi. 

✓ Tinh thần 

đoàn kết 

➢ MỘT SỐ CÂU NÓI HAY + THÔNG ĐIỆP HAY 

ĐƯA VÀO NLXH 

36 

• Bạn sinh ra là một bản gốc đừng chết 

như một bản sao 

 

✓ Hãy sống là 

chính mình 

✓ Tự tin vào 

bản thân 

37 

• Đời người phải trải qua giông tố nhưng 

không được cúi đầu trước giông tố 

 

✓ Lạc quan, 

niềm tin, niềm 

vui 

✓ Sự cố gắng, 

tạo động lực 

✓ Đứng lên thất 

bại 
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38 

• Hãy cho tôi một điểm tựa 

• Tôi sẽ nâng bổng cả thế giới (thông điệp) 

 

✓ Sức mạnh của 

con người 

✓ Nội lực, ý chí, 

khát vọng, 

ước mơ, sức 

sống tiềm 

tàng 

39 
• Thước đo của cuộc đời không phải là 

thời gian mà là sự cống hiến 

 

✓ Ý nghĩa của 

sự cống hiến 

40 
• Sống ở đời là để yêu nhau 

 

✓ Tình yêu 

thương 

41 

• Hãy sống trong đời sống để biết yêu 

nguồn cội 

• Hãy sống như đời sống để vươn tới 

những tầm cao 

 

✓ Ý chí, khát 

khao 

✓ Khát vọng 

vươn lên 

42 

• Nếu cho bạn 2 sự lựa chọn: một lối đi, 

một lối thoát bạn sẽ chọn lối đi nào. 

Theo tôi… 

 

✓ Nghịch cảnh 

43 

• Muốn chuẩn bị tốt cho tương lai, cách tốt 

nhất đem trí tuệ và nhiệt tình để làm tốt 

công việc 

 

✓ Sự nhiệt huyết 

trong công 

việc 

✓ Thái độ 

44 

• Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. 

Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu 

đi hi vọng và sự tự tin 

✓ Sự lạc quan 

trong cuộc 

sống 

✓ Niềm tin, hi 

vọng sống 

45 
• Cùng bước với người bạn trong bóng tối 

còn hơn bước một mình trong ánh sáng. 

✓ Tình bạn, 

đoàn kết 

46 
• Một mình ta làm được rất ít, cùng nhau 

ta làm được rất nhiều 

✓ Tình đoàn kết 
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47 

• Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. 

Quyết tâm hạnh phúc và niềm vui sẽ đi 

cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả 

chiến bại chống lại nghịch cảnh. 

✓ Tinh thần 

đoàn kết 

✓ Tinh thần 

tương thân 

tương ái 

48 

• Thật tuyệt vời là con người sử dụng biết 

bao thời gian để chống lại cái ác. Giá mà 

họ cũng sử dụng năng lượng đó để yêu 

thương người khác. 

 

✓ Sự quan tâm 

✓ Thái độ vô 

cảm 

49 

• Kết quả cao nhất của giáo dục là sự 

khoan dung 

✓ Sự bao dung, 

khoan dung 

✓ Tầm quan 

trọng của giáo 

dục 

50 
• Ta không thể đánh mất những gì ta từng 

tận hưởng. Tất cả những gì ta yêu sâu sắc 

trở thành một phần trong ta. 

✓ -Trân trọng 

giá trị của 

cuộc sống 

 

 

• Vui lòng không Reup tài liệu dưới mọi hình thức 

• Đây là tài liệu 50 dẫn chứng NLXH để phục vụ cho các em trong việc học 

tập bộ m«n Ngữ Văn 9 được tốt hơn. Các em hãy xem đây là tài liệu tham 

khảo và áp dụng nó vào bài làm mình để đạt kết quả cao nhất bài làm. 

• Dẫn chứng trong một bài văn NLXH là vô cïng quan trọng và khi lấy dẫn 

chứng phải tiêu và cực kì ngắn gọn. Vậy nên đừng viết quá dài về dẫn 

chứng khiến cho đoạn văn câu mình nhìn vào toàn dẫn chứng. Vì khi nhiều 

dẫn chứng thì việc lập luận, biện luận bài văn của các em thiếu đi sự chặt 

chẽ, rời rạc và không có những câu văn triết lí không thu hút được người 

chấm➔điểm bài sẽ THẤP 

• Nếu các em có thắc mắc gì cần giải đáp, các em có thể inbox trực tiếp cho 

chị giáo: Thu hà in facebook  

•  Link facebook: https://www.facebook.com/thuha.nt.244 


